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1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu:
- Tên dự toán: Thống kê, hệ thống hoá, ứng dụng giá trị các địa danh, danh nhân, huyền tích lịch sử, sản phẩm truyền thống phục vụ phát triển du lịch và công nghiệp văn hoá trên địa bàn tỉnh Ninh Bình” .
- Chủ đầu tư: Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình.
- Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước.
- Địa điểm thực hiện: Tỉnh Ninh Bình.
2. Mục tiêu công việc:
Thống kê, hệ thống hoá, ứng dụng giá trị các địa danh, danh nhân, huyền tích lịch sử, sản phẩm truyền thống phục vụ phát triển du lịch và công nghiệp văn hoá trên địa bàn tỉnh Ninh Bình” .
3. Yêu cầu kỹ thuật của gói thầu:
-  Nhà thầu phải đáp ứng đầy đủ con người, trang thiết bị (nếu có), máy móc (nếu có), tiến độ theo nội dung nhiệm vụ được phê duyệt (Xem file đính kèm);
- Nhà thầu phải đáp ứng các yêu cầu cao hơn hoặc tương đương với yêu cầu của E-HSMT;
- Nhà thầu có thể chào các chủng loại vật tư, thiết bị tương đương hoặc cao hơn yêu cầu của E-HSMT (Nhà thầu phải cung cấp đầy đủ tài liệu để chứng minh).
- Nhà thầu phải hoàn thành các dịch vụ đáp ứng yêu cầu, tiến độ do Bên mời thầu yêu cầu;
- Các yêu cầu kỹ thuật như sau: 
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	Nội dung
	Đơn vị tính
	Số lượng

	I
	Nghiên cứu chuyên sâu và xuất bản sách chuyên khảo, sách song ngữ về địa danh lịch sử văn hóa, danh nhân văn hóa, huyền tích huyền sử và sản phẩm của nghề thủ công truyền thống
	 
	 

	1
	Nghiên cứu chuyên sâu bổ sung tư liệu cho cuốn sách: Địa danh lịch sử văn hóa tỉnh Ninh Bình
	 
	 

	1.1
	Nghiên cứu chuyên sâu trên thực địa bổ sưng tư liệu cho cuốn sách: Địa danh lịch sử văn hóa (2 đợt công tác)
	 
	 

	 
	Phương tiện đi lại: Thuê 01 xe ô tô đi lại theo yêu cầu của đoàn công tác (cán bộ Viện nghiên cứu) tại địa phương: (Tính theo thuê khoán thực tế)  09 ngày x 02 đợt
	ngày
	18

	 
	Phụ cấp công tác phí cho (cán bộ Viện nghiên cứu): 7 người x 9 ngày x 2 đợt
	ngày x người
	126

	 
	Khoán tiền thuê phòng ngủ cho (cán bộ Viện nghiên cứu) tại địa phương: 7 người x 8 đêm x 02 đợt
	ngày x người
	112

	 
	Trả tiền thù lao cho người được phỏng vấn sâu:
	người
	40

	 
	Chi tiền công thuê khoán chuyên môn nghiên cứu : 7 người x 9 ngày x 02 đợt công tác
	người x ngày
	126

	 
	Chi văn phỏng phẩm, in ấn, poto tài liệu trong quá trình nghiên cứu thực địa
	trọn gói
	1

	1.2
	Xây dựng chuyên đề cho bản thảo cuốn sách: Địa danh lịch sử văn hóa tỉnh Ninh Bình
	 
	 

	 
	Đề dẫn cho cuốn sách: 5 ngày
	ngày
	5

	 
	Địa danh lịch sử văn hóa vùng đất cô đô Hoa Lư
	 ngày
	25

	 
	Địa danh lịch sử văn hóa vùng đất Gia Viễn, Nho Quan
	ngày
	25

	 
	Địa danh lịch sử văn hóa vùng đất Yên Mô, Yên Khánh
	 ngày
	25

	 
	Địa danh lịch sử văn hóa vùng đất Kim Sơn
	ngày
	25

	 
	Bản thảo sách: Địa danh lịch sử văn hóa tỉnh Ninh Bình
	 ngày
	30

	 
	Chi in ấn chuyên đề, báo cáo (bao gồm chi phí thiết kế mỹ thuật, dàn trang, xử lý hình ảnh và hoàn thiện file in phục vụ in ấn; thẩm định, biên tập, hiệu đính nội dung và duyệt maket trước khi in chính thức.)
	trọn gói
	1

	1.3
	Chi phí làm bản thảo cho cuốn sách: Địa danh lịch sử văn hóa tỉnh Ninh Bình
	 
	 

	 
	Xuất bản (Biên tập, tổ chức bản thảo, bìa, chế bản, giấy phép...), in ấn 500 cuốn khổ sách 16cm x 24 cm
 Số lượng in: 500 bản, khoảng 250 trang
 - In trên giấy Bãi Bằng 70gsm - ĐT 76 (trắng ngà)
 - Bìa gấp mép: in 4 màu một mặt trên giấy Ivory 350gsm, cán mờ mặt ngoài, gấp mép
 - Quy cách gia công: Khâu keo chỉ vào bìa keo nhiệt
	cuốn
	500

	2
	Nghiên cứu chuyên sâu bổ sung tư liệu cho cuốn sách: Huyền tích huyền sử tỉnh Ninh Bình
	 
	 

	2.1
	Nghiên cứu chuyên sâu trên thực địa bổ sung tư liệu cho cuốn sách: Huyền tích huyền sử tỉnh Ninh Bình (3 đợt công tác)
	 
	 

	 
	Phương tiện đi lại: Thuê 01 xe ô tô đi lại theo yêu cầu của đoàn công tác (cán bộ Viện nghiên cứu) tại địa phương: (Tính theo thuê khoán thực tế)  6 ngày x 03 đợt
	ngày
	18

	 
	Phụ cấp công tác phí cho (cán bộ Viện nghiên cứu): 7 người x 6 ngày x 3 đợt
	ngày x người
	126

	 
	Khoán tiền thuê phòng ngủ cho (cán bộ Viện nghiên cứu) tại địa phương: 
 7 người x 5 đêm x 03 đợt
	ngày x người
	105

	 
	Trả tiền thù lao cho người được phỏng vấn sâu:
	người
	40

	 
	Chi tiền công thuê khoán chuyên môn nghiên cứu : 7 người x 6 ngày x 03 đợt công tác
	người x ngày
	126

	 
	Chi văn phỏng phẩm, in ấn, poto tài liệu trong quá trình nghiên cứu thực địa
	trọn gói
	1

	2.2
	Xây dựng chuyên đề cho bản thảo cuốn sách: Huyền tích huyền sử tỉnh Ninh Bình
	 
	 

	 
	Đề dẫn cho cuốn sách
	ngày
	5

	 
	Huyền tích, Huyền sử vùng đất cô đô Hoa Lư
	ngày
	25

	 
	Huyền tích, Huyền sử vùng đất Gia Viễn, Nho Quan
	ngày
	25

	 
	Huyền tích, Huyền sử vùng đất Yên Mô, Yên Khánh
	ngày
	25

	 
	Huyền tích, Huyền sử vùng đất Kim Sơn 
	ngày
	25

	 
	Bản thảo sách: Huyền tích, Huyền sử tỉnh Ninh Bình 
	ngày
	30

	 
	Chi in ấn chuyên đề, báo cáo (bao gồm chi phí thiết kế mỹ thuật, dàn trang, xử lý hình ảnh và hoàn thiện file in phục vụ in ấn; thẩm định, biên tập, hiệu đính nội dung và duyệt maket trước khi in chính thức.)
	trọn gói
	1

	2.3
	Chi phí làm bản thảo cho cuốn sách
	 
	 

	 
	Xuất bản (Biên tập, tổ chức bản thảo, bìa, chế bản, giấy phép...), in ấn 500 cuốn khổ sách 16cm x 24 cm
 Số lượng in: 500 bản, khoảng 300 trang
 - In trên giấy Bãi Bằng 70gsm - ĐT 76 (trắng ngà)
 - Bìa gấp mép: in 4 màu một mặt trên giấy Ivory 350gsm, cán mờ mặt ngoài, gấp mép
 - Quy cách gia công: Khâu keo chỉ vào bìa keo nhiệt
	cuốn
	500

	3
	Nghiên cứu chuyên sâu bổ sung tư liệu cho cuốn sách: Danh nhân văn hóa tỉnh Ninh Bình
	 
	 

	3.1
	Nghiên cứu chuyên sâu trên thực địa bổ sung tư liệu cho cuốn sách: Danh nhân văn hóa tỉnh Ninh Bình (3 đợt công tác)
	 
	 

	 
	Phương tiện đi lại: Thuê 01 xe ô tô đi lại theo yêu cầu của đoàn công tác (cán bộ Viện nghiên cứu) tại địa phương: (Tính theo thuê khoán thực tế) 7 ngày x 03 đợt
	ngày 
	21

	 
	Phụ cấp công tác phí cho (cán bộ Viện nghiên cứu): 6 người x 7 ngày x 3 đợt
	ngày x người
	126

	 
	Khoán tiền thuê phòng ngủ cho (cán bộ Viện nghiên cứu) tại địa phương: 
 6 người x 6 đêm x 03 đợt
	ngày x người
	108

	 
	Trả tiền thù lao cho người được phỏng vấn sâu:
	người
	40

	 
	Chi tiền công thuê khoán chuyên môn nghiên cứu : 6 người x 7 ngày x 03 đợt công tác
	người x ngày
	126

	 
	Chi văn phỏng phẩm, in ấn, poto tài liệu trong quá trình nghiên cứu thực địa
	trọn gói
	1

	3.2
	Xây dựng chuyên đề cho bản thảo cuốn sách: Danh nhân văn hóa tỉnh Ninh Bình
	 
	 

	 
	Đề dẫn cho cuốn sách
	ngày 
	5

	 
	Danh nhân văn hóa vùng đất cô đô Hoa Lư
	ngày 
	25

	 
	Danh nhân văn hóa vùng đất Gia Viễn, Nho Quan 
	ngày 
	25

	 
	Danh nhân văn hóa vùng đất Yên Mô, Yên Khánh
	ngày 
	25

	 
	Danh nhân văn hóa vùng đất Kim Sơn
	ngày 
	25

	 
	Bản thảo sách: Danh nhân văn hóa tỉnh Ninh Bình 
	ngày 
	30

	 
	Chi in ấn chuyên đề, báo cáo (bao gồm chi phí thiết kế mỹ thuật, dàn trang, xử lý hình ảnh và hoàn thiện file in phục vụ in ấn; thẩm định, biên tập, hiệu đính nội dung và duyệt maket trước khi in chính thức.)
	trọn gói
	1

	3.3
	Chi phí làm bản thảo cho cuốn sách: Danh nhân văn hóa tỉnh Ninh Bình
	 
	 

	 
	Xuất bản (Biên tập, tổ chức bản thảo, bìa, chế bản, giấy phép...), in ấn 500 cuốn khổ sách 16cm x 24 cm
 Số lượng in: 500 bản, khoảng 300 trang
 - In trên giấy Bãi Bằng 70gsm - ĐT 76 (trắng ngà)
 - Bìa gấp mép: in 4 màu một mặt trên giấy Ivory 350gsm, cán mờ mặt ngoài, gấp mép
 - Quy cách gia công: Khâu keo chỉ vào bìa keo nhiệt
	cuốn
	500

	4
	Nghiên cứu chuyên sâu bổ sung tư liệu cho cuốn sách: Sản phẩm thủ công truyền thống tỉnh Ninh Bình
	 
	 

	4.1
	Nghiên cứu chuyên sâu trên thực địa bổ sung tư liệu cho cuốn sách: Sản phẩm thủ công truyền thống tỉnh Ninh Bình (3 đợt công tác)
	 
	 

	 
	Phương tiện đi lại: Thuê 01 xe ô tô đi lại theo yêu cầu của đoàn công tác (cán bộ Viện nghiên cứu) tại địa phương: (Tính theo thuê khoán thực tế) 7 ngày x 03 đợt
	ngày 
	21

	 
	Phụ cấp công tác phí cho (cán bộ Viện nghiên cứu): 6 người x 7 ngày x 3 đợt
	ngày x người
	126

	 
	Khoán tiền thuê phòng ngủ cho (cán bộ Viện nghiên cứu) tại địa phương: 
 6 người x 6 đêm x 03 đợt
	ngày x người
	108

	 
	Trả tiền thù lao cho người được phỏng vấn sâu:
	người
	40

	 
	Chi tiền công thuê khoán chuyên môn nghiên cứu : 6 người x 7 ngày x 03 đợt công tác
	người x ngày
	126

	 
	Chi văn phỏng phẩm, in ấn, poto tài liệu trong quá trình nghiên cứu thực địa
	trọn gói
	1

	4.2
	Xây dựng chuyên đề cho bản thảo cuốn sách: Sản phẩm thủ công truyền thống tỉnh Ninh Bình
	 
	 

	 
	Đề dẫn cho cuốn sách
	ngày 
	5

	 
	Sản phẩm thủ công truyền thống vùng đất cô đô Hoa Lư 
	ngày 
	25

	 
	Sản phẩm thủ công truyền thống vùng đất Gia Viễn, Nho Quan 
	ngày 
	25

	 
	Sản phẩm thủ công truyền thống vùng đất Yên Mô, Yên Khánh
	ngày 
	25

	 
	Sản phẩm thủ công truyền thống vùng đất Kim Sơn 
	ngày 
	25

	 
	Bản thảo sách: Sản phẩm thủ công truyền thống tỉnh Ninh Bình
	ngày 
	30

	 
	Chi in ấn chuyên đề, báo cáo (bao gồm chi phí thiết kế mỹ thuật, dàn trang, xử lý hình ảnh và hoàn thiện file in phục vụ in ấn; thẩm định, biên tập, hiệu đính nội dung và duyệt maket trước khi in chính thức.)
	trọn gói
	1

	4.3
	Chi phí làm bản thảo cho cuốn sách: Sản phẩm thủ công truyền thống tỉnh Ninh Bình
	 
	 

	 
	Xuất bản (Biên tập, tổ chức bản thảo, bìa, chế bản, giấy phép...) , in ấn 500 cuốn khổ sách 16cm x 24 cm)
 Số lượng in: 500 bản, khoảng 300 trang
 - In trên giấy Bãi Bằng 70gsm - ĐT 76 (trắng ngà)
 - Bìa gấp mép: in 4 màu một mặt trên giấy Ivory 350gsm, cán mờ mặt ngoài, gấp mép
 - Quy cách gia công: Khâu keo chỉ vào bìa keo nhiệt
	cuốn
	500

	5
	Biên soạn, xuất bản sách ảnh song ngữ: Nghề thủ công truyền thống tỉnh Ninh Bình
	 
	 

	5.1
	Nghiên cứu chuyên sâu trên thực địa bổ sung tư liệu và chụp ảnh tư liệu và nghệ thuật cho cuốn sách ảnh song ngữ: Nghề thủ công truyền thống tỉnh Ninh Bình (3 đợt công tác)
	 
	 

	 
	Phương tiện đi lại: Thuê 01 xe ô tô đi lại theo yêu cầu của đoàn công tác (cán bộ Viện nghiên cứu) tại địa phương: (Tính theo thuê khoán thực tế) 7 ngày x 03 đợt
	ngày 
	21

	 
	Phụ cấp công tác phí cho cán bộ nghiên cứu và chụp ảnh (04 nghiên cứu và 04 chụp ảnh): 8 người x 7 ngày x 3 đợt
	ngày x người
	168

	 
	Khoán tiền thuê phòng ngủ cho (cán bộ Viện nghiên cứu) tại địa phương: 
 8 người x 6 đêm x 03 đợt
	ngày x người
	144

	 
	Trả tiền thù lao cho người được phỏng vấn sâu:
	người
	60

	 
	Chi tiền công thuê khoán chuyên môn nghiên cứu và chụp ảnh : 8 người x 7 ngày x 03 đợt công tác
	người x ngày
	168

	 
	Thuê máy ảnh chuyên dụng (04 máy x 7 ngày x 3 đợt)
	máy/ngày
	84

	 
	Chi văn phỏng phẩm, in ấn, poto tài liệu trong quá trình nghiên cứu thực địa
	trọn gói
	1

	5.2
	Xây dựng chuyên đề cho bản thảo cuốn sách ảnh song ngữ: Nghề thủ công truyền thống tỉnh Ninh Bình
	 
	 

	 
	Đề dẫn cho cuốn sách
	ngày 
	5

	 
	Nghề đan lát truyền thống
	ngày 
	15

	 
	Nghề gốm
	ngày 
	15

	 
	Nghề chế biến lương thực thực phẩm
	ngày 
	15

	 
	Nghề thêu ren
	ngày 
	15

	 
	Nghề mộc truyền thống
	ngày 
	15

	 
	Nghề đá Mỹ Nghệ
	ngày 
	15

	 
	Nghề trồng và chế biến thuốc Nam
	ngày 
	15

	 
	Bản thảo sách song ngữ: Nghề thủ công truyền thống tỉnh Ninh Bình
	ngày 
	30

	 
	Chi trả nhuận bút tác giả ảnh
	ảnh
	150

	 
	Chi in ấn chuyên đề, báo cáo (bao gồm chi phí thiết kế mỹ thuật, dàn trang, xử lý hình ảnh và hoàn thiện file in phục vụ in ấn; thẩm định, biên tập, hiệu đính nội dung và duyệt maket trước khi in chính thức.)
	trọn gói
	1

	5.3
	Chi phí làm bản thảo cho cuốn sách ảnh song ngữ: Sản phẩm thủ công truyền thống tỉnh Ninh Bình
	 
	 

	 
	Xuất bản (Dịch thuật song ngữ, hiệu đính, chọn xử lý ảnh, biên tập, chú thích ảnh, tổ chức bản thảo, bìa chế bản, giấy phép, in ấn 500 cuốn khổ sách 23 cm x 25 cm
 Số lượng in: 500 bản, khoảng 130 trang (Bìa bồi giấy xi cán mờ, 130 trang ruột in 4 màu trên giấy couche matt 150gsm, gia công: Khâu chỉ, Bìa cứng.
	cuốn
	500

	6
	Biên soạn, xuất bản sách song ngữ: Ninh Bình - Huyền tích về những vị thần
	 
	 

	6.1
	Nghiên cứu chuyên sâu trên thực địa bổ sung tư liệu và chụp ảnh tư liệu và nghệ thuật cho cuốn sách ảnh song ngữ: Ninh Bình - Huyền tích về những vị thần (3 đợt công tác)
	 
	 

	 
	Phương tiện đi lại: Thuê 01 xe ô tô đi lại theo yêu cầu của đoàn công tác (cán bộ Viện nghiên cứu) tại địa phương: (Tính theo thuê khoán thực tế)  7 ngày x 03 đợt
	ngày 
	21

	 
	Phụ cấp công tác phí cho cán bộ nghiên cứu và chụp ảnh (04 nghiên cứu và 04 chụp ảnh): 8 người x 7 ngày x 3 đợt
	ngày x người
	168

	 
	Khoán tiền thuê phòng ngủ cho (cán bộ Viện nghiên cứu) tại địa phương: 
 8 người x 6 đêm x 03 đợt
	ngày x người
	144

	 
	Trả tiền thù lao cho người được phỏng vấn sâu:
	người
	60

	 
	Chi tiền công thuê khoán chuyên môn nghiên cứu và chụp ảnh : 8 người x 7 ngày x 03 đợt công tác
	người x ngày
	168

	 
	Thuê máy ảnh chuyên dụng (04 máy x 7 ngày x 3 đợt)
	máy/ngày
	84

	 
	Chi văn phỏng phẩm, in ấn, poto tài liệu trong quá trình nghiên cứu thực địa
	trọn gói
	1

	6.2
	Xây dựng chuyên đề cho bản thảo cuốn sách ảnh song ngữ: Ninh Bình - Huyền tích về những vị thần
	 
	 

	 
	Đề dẫn cho cuốn sách
	ngày
	5

	 
	Những vị thần chủ vùng đất Cô Đô Hoa Lư
	ngày
	15

	 
	Những vị thần khai khẩn vùng đất Ninh Bình 
	ngày
	15

	 
	Nhiên thần và tín ngưỡng cổ xưa của vùng đất Ninh Bình
	ngày
	15

	 
	Những vị anh hùng dân tộc tiêu biểu qua các thời kỳ lịch sử của vùng đất Ninh Bình
	ngày
	15

	 
	Bản thảo sách song ngữ: Ninh Bình - Huyền tích về những vị thần
	ngày
	30

	 
	Chi trả nhuận bút tác giả ảnh
	ảnh
	150

	 
	Chi in ấn chuyên đề, báo cáo (bao gồm chi phí thiết kế mỹ thuật, dàn trang, xử lý hình ảnh và hoàn thiện file in phục vụ in ấn; thẩm định, biên tập, hiệu đính nội dung và duyệt maket trước khi in chính thức.)
	trọn gói
	1

	6.3
	Chi phí làm bản thảo cho cuốn sách ảnh song ngữ: Ninh Bình - Huyền tích về những vị thần
	 
	 

	 
	Xuất bản (Dịch thuật song ngữ, hiệu đính, chọn xử lý ảnh, biên tập, chú thích ảnh, tổ chức bản thảo, bìa chế bản, giấy phép, in ấn 500 cuốn khổ sách 23 cm x 25 cm
 Số lượng in: 500 bản, khoảng 130 trang (Bìa bồi giấy xi cán mờ, 130 trang ruột in 4 màu trên giấy couche matt 150gsm, gia công: Khâu chỉ, Bìa cứng.
	cuốn
	500


4. Giải pháp và phương pháp luận:
Nhà thầu chuẩn bị đề xuất giải pháp, phương pháp luận tổng quát thực hiện dịch vụ theo các nội dung quy định tại Chương này, gồm các phần như sau: 
1. Giải pháp và phương pháp luận;
2.  Kế hoạch công tác.
5. Quy định về kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm:
Mục này quy định về quy trình kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm, trình tự giao nộp sản phẩm (nếu có)... để phục vụ công tác thanh, quyết toán hợp đồng: Nghiệm thu sản phẩm theo thực tế.


